
Tên đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

Chương: 417

Đơn vị: triệu đồng

A B                       1                        2   3            4              

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

II Dự toán chi ngân sách nhà nước                     59                      11              -                 48   

1 Chi thường xuyên                     59                      11              -                 48   

1.1 Chi quản lý hành chính ( Loại 340 - Khoản 341 )                     11                      11              -                  -     

+ Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 14)                     11                      11   

+ Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                     -                         -     

1.2 Chi sự nghiệp khoa học                     48                       -     -         48           

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ                     -                         -     

2.2
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng   

( Loại 100- Khoản 103)
                    48   -         48           

 - Chi tiền lương và hoạt động bộ máy (nguồn 14)                     48   -         48           

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                     -     

Mã số đơn vị sử dụng NSNN  1033932  1031864  1118465   1081900  

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch

 Trung tâm 

TT và 

UDTBKH

CN 

2761

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SKHCN ngày    tháng 10 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Điện Biên

STT Nội dung  Tổng số 
 Trung 

tâm Kỹ 

thuật 

TCĐLCL 

 Chi tiết theo đơn vị sử dụng 

 Văn phòng Sở 
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